
PHIẾU BÀI TẬP SỐ 16

1. Nối tên đồ dùng và hình vẽ thích hợp trong tranh.

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

cặp bút chì vở ê-ke
thước

kẻ
lọ mực tẩy

2. a. Viết tên gọi dưới mỗi đồ dùng sau.



PHIẾU BÀI TẬP SỐ 16

Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

2. b. Đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập ở 2a.

STT Đồ dùng học tập Câu

1 Kéo
………………………………………………….

2 Cái gọt bút chì
………………………………………………….

3 Bút chì
………………………………………………….

4 Bút màu
………………………………………………….

5 Thước kẻ
………………………………………………….

6 Bútmực
………………………………………………….

3. Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp với mỗi đồ vật.

………………… ………………… ………………… …………………

(nhiều màu, thú vị, sắc, dẻo)
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Kho Phiếu bài tập tại website: vtv7.vtv.vn

2. b. Đặt câu nêu công dụng của đồ dùng học tập ở 2a.

STT Đồ dùng học tập Câu

1 Kéo VD: Kéo dùng để cắt giấy.

2 Cái gọt bút chì VD: Cái gọt bút chì dùng để gọt bút chì.

3 Bút chì VD: Bút chì dùng để viết và vẽ tranh.

4 Bút màu VD: Bút màu dùng để tô màu cho tranh.

5 Thước kẻ VD: Thước kẻ giúp kẻ đường thẳng.

6 Bútmực VD: Bút mực dùng để viết bài.

3. Điền từ chỉ đặc điểm thích hợp với mỗi đồ vật.

………………… ………………… ………………… …………………

(nhiều màu, thú vị, sắc, dẻo)

nhiều màuthú vị sắcdẻo


